	Trường THCS Liên Vị

Năm học 2015 - 2016

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Áp dụng từ ngày 30 tháng 11  năm 2015

	
	BUỔI SÁNG TUẦN 15 từ ngày 30 / 11 / 2015
	



	THỨ
	TIẾT
	8A
	8B
	8C
	8D
	9A
	9B
	9C
	9D
	Chuẩn  

	2
	1
	CC - VTứ
	CC - Yên
	CC - Khiên
	CC - Hằng
	CC - Thiềm
	CC - Lương
	CC - Tuấn
	CC - Lựu
	TUẦN 15

	
	2
	Hoá – B Loan   
	Văn - Yên
	Hoá – Thiềm
	Văn – Hằng
	Văn - Lương
	NNgữ - Lựu
	Toán – Tuấn
	Văn - ĐLiên
	

	
	3
	Toán - VTứ
	Hoá – B Loan      
	MT - Long
	Sử - Hải  
	Toán - Tuyền 
	Văn - Lương
	Địa - Hằng
	Toán – Tuấn  
	 

	
	4
	MT  –Tlong
	Toán - VTứ 
	Văn – Hải
	Hoá – Thiềm
	TC - Tuyền
	Lí - Khiên
	NNgữ - Lựu
	Văn - ĐLiên
	

	
	5
	TC : Tứ
	NNgữ - Lựu
	Văn – Hải
	Toán - Khiên
	Sinh – Thiềm
	Toán - Tuyền 
	Văn - ĐLiên
	MT -Long 
	

	3
	1
	Toán - VTứ
	Văn - Yên
	Toán - Khiên
	Văn – Hằng
	Văn - Lương
	Toán - Tuyền
	Sử – Hải
	Hóa : Loan
	

	
	2
	Văn – Hải
	Toán - VTứ
	Sinh - Thơ   
	Toán - Khiên
	Địa - Hằng
	Văn - Lương
	Hóa : Loan
	Lí - Tuyền
	

	
	3
	Nhạc - Luyến
	TD - Thìn
	Sử - Hải
	Sinh - Thơ      
	Hóa : Loan
	Văn - Lương
	Lí - Tuyền
	Sinh - Linh
	

	
	4
	Sử - H.Long
	CNghệ - TTrọng
	NNgữ - Thủy 
	TC : Khiên
	Toán - Tuyền
	Sinh - Linh
	TD - Thìn
	Địa - Hằng  
	

	
	5
	CNghệ - TTrọng
	Sử - H. Long   
	Văn – Hải
	NNgữ - Thủy
	Lí – Tuyền
	Hóa : Loan
	Sinh - Linh 
	Nhạc - Luyến
	

	4
	1
	Văn – Hải
	NNgữ - Lựu
	Hoá – Thiềm
	Toán - Khiên
	Lí – Tuyền   
	MT - Long  
	Văn - ĐLiên
	Toán – Tuấn
	

	
	2
	NNgữ - Lựu
	MT - Long
	Toán - Khiên
	Hoá – Thiềm 
	Nhạc - Luyến
	TD - Thìn
	Toán – Tuấn
	Văn - ĐLiên
	

	
	3
	Hoá – B Loan      
	GDCD - TLong
	Văn – Hải
	TD - Thìn   
	Địa - Hằng
	Toán - Tuyền
	Sinh - Linh
	NNgữ - Lựu
	 

	
	4
	Sinh – Thiềm
	 Hoá – B Loan      
	TD - Thìn
	Sử - Hải  
	Toán - Tuyền
	Nhạc - Luyến
	Địa - Hằng
	Sinh - Linh
	

	
	5
	Lý - Dè 
	Sinh - Thiềm  
	Sử - Hải
	MT – Tlong
	NNgữ - Lựu
	Sinh - Linh
	Hóa : Loan 
	Lí - Tuyền
	

	5
	1
	Toán - VTứ
	Nhạc - Luyến   
	GDCD - TLong 
	TD - Thìn
	Văn - Lương
	Toán - Tuyền
	Văn - ĐLiên 
	Toán – Tuấn  
	

	
	2
	TD - Thìn
	Toán - VTứ
	Toán - Khiên
	Nhạc - Luyến
	Văn - Lương
	Toán - Tuyền
	Toán – Tuấn
	Sử – Hải
	

	
	3
	Sử - H. Long
	TD - Thìn  
	Nhạc - Luyến 
	Toán - Khiên   
	Toán - Tuyền
	Văn - Lương
	CN – Tuấn  
	GDCD - Long  
	

	
	4
	Văn – Hải
	TC - VTứ
	TC - Khiên
	NNgữ - Thủy
	MT - Long
	TD - Thìn
	Nhạc - Luyến   
	Văn - ĐLiên   
	 

	
	5
	Văn – Hải  
	Sử - H. Long
	NNgữ - Thủy
	Lý - Dè
	CN – Tuấn  
	Lí - Khiên
	Lí - Tuyền 
	Văn - ĐLiên   
	

	6
	1
	NNgữ - Lựu
	Toán - VTứ
	TD - Thìn
	Văn – Hằng
	Sinh – Thiềm
	   Sử – Hải   
	Toán – Tuấn
	Văn - ĐLiên
	

	
	2
	Toán - VTứ 
	 Sinh – Thiềm
	 Văn – Hải
	Văn – Hằng
	TD - Thìn
	NNgữ - Lựu
	Văn - ĐLiên
	Toán – Tuấn
	

	
	3
	  Văn – Hải
	NNgữ - Lựu
	NNgữ - Thủy
	 Sinh - Thơ      
	Văn - Lương   
	Địa - Hằng
	Văn - ĐLiên
	TD - Thìn  
	

	
	4
	TD - Thìn
	Văn - Yên
	  Sinh - Thơ      
	CNghệ -Thơm
	TCVăn - Lương
	    CN – Tuấn
	      MT – Long
	NNgữ - Lựu
	

	
	5
	Sinh – Thiềm
	Văn - Yên
	CNghệ - Thơm
	NNgữ - Thủy
	Sử – Hải 
	TCVăn   - Lương 
	 GDCD - Long
	    CN – Tuấn   
	

	7
	1
	Tin: Sơn    
	Lý - Dè
	Địa – Thiềm
	GDCD - Long
	NNgữ - Lựu
	Hóa : Loan   
	TC Văn -ĐLiên
	TD - Thìn
	

	
	2
	GDCD - Long
	Tin: Sơn    
	Lý - Dè
	Địa – Thiềm
	Hóa : Loan   
	Địa - Hằng    
	TD - Thìn 
	Toán – Tuấn    
	

	
	3
	 NNgữ - Lựu
	Địa - Thiềm 
	Toán - Khiên 
	Tin: Sơn    
	TD - Thìn  
	GDCD: Long    
	Toán – Tuấn 
	Địa - Hằng 
	  

	
	4
	Địa - Thiềm         
	Văn - Yên
	Tin: Sơn    
	 TCVăn – Hằng
	GDCD: Long
	Văn - Lương
	NNgữ - Lựu
	Hóa : Loan   
	

	
	5
	SHL – B Loan
	SHL - Yên
	SHL - Khiên
	SHL – Hằng 
	SHL – Thiềm 
	SHL - Lương
	SHL – Tuấn 
	SHL – Lựu
	


